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L Ờ I NÓI ĐẦU 

ế toán tài chinh là "việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và 
cung cấp thông tin kinh tế, tài chinh bằng bào cáo tài chinh cho 

đối tượng có nhu cầu sứ dụng thông tin cùa đơn vị kể toán1". Với ý nghĩa 
đó, kế toán tài chính đỏng một vai trò quan trọng, không thể thiếu được đối 
với hoạt động quàn lý. 

Sau Giáo trình Ke toán Đại cương dành cho sinh viên chuyên ngành Ke 
toán và các chuyên ngành khác thuộc Viện Đọi học Mở Hà Nội, Khoa Kinh 
tế và Quản trị kinh doanh thuộc Viện Đại học Mờ Hà Nội đã tổ chức biên 
soạn Giáo trình Ke toán Tài chính doanh nghiệp. Giáo trình Ke toán Tài 
chính doanh nghiệp được chia làm ĩ phần, tương ứng với 3 học phần trong 
chương trình môn học Ke toàn tài chính doanh nghiệp. 

Mục tiêu cùa Giáo trình Ke toán Tài chinh doanh nghiệp (Phần 3) là 
nhằm tiếp tục trang bị có hệ thống cho sinh viên những kiến thức cơ bàn, 
tống quát vê kế toán tài chinh áp dụng trong các doanh nghiệp đặc thù như 
doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa. kinh doanh XUÔI - nhập khấu, 
doanh nghiệp xây láp. doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh 
du lịch và dịch vụ. Đồng thời, Giáo trình này cũng đi sâu một cách có chọn 
lọc những vẩn đề kỹ thuật - nghiệp vụ cùa ké toán trên các phân hành chù 
yếu như kế toán chi phí, doanh thu, kết quà trong các doanh nghiệp này. Từ 
đó, giúp sinh viên nắm được cách thức áp dụng những kiến thức đã học vào 
thực tiễn công tác kế toán tại doanh nghiệp cũng như tiêp tục nghiên cứu 
các món học chuyên ngành ờ bậc cao hơn. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu cùa sinh viên, 
trong mỗi chương của Giáo trinh, sau khi khái quát những đặc điểm hoạt 
động có ánh hường đến hạch toán kế toán, các tác già đã trình bày đặc điểm 
hệ thống kế toán cũng như đặc điểm kế toán trên một số nội dung chù yếu 
trong từng loại hình doanh nghiệp. Cuối mỗi chương cùa giáo trình là phần 
tóm tắt chương cùng với hệ thong bài tập vận dụng và câu hòi ôn tập cùa 
từng chương. 

Giáo trình Kế toán Tài chinh doanh nghiệp (Phan 3) được kết cấu làm 
5 chương sau: 
• Điểu 4, Luật Kể toán Việt Nam. 
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-Chương li: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh 
thương mại nội địa; 

- Chương 12: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh xua! -
nhập khẩu; 

- Chương 13: Đặc điềm kể toán trong doanh nghiệp xây lắp và trong 
đơn vị chú đầu tư; 

- Chương 14: Đặc điểm kế toàn trong doanh nghiệp lánh doanh du lịch; 
- Chương 15: Đặc điềm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. 
Giáo trình Kể toán Tài chính doanh nghiệp (Phần 3) được biên soạn 

phù họp với Khung Chương trình đào tạo ngành kế toán cùa Bộ Giáo dục và 
Đào tạo thống nhất trong toàn quốc, thể hiện nội dunạ và tinh thần cơ bàn 
cũng như những thay đồi mới nhai trong hệ thống chế độ và chuẩn mực kê 
toán Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. Chúng tôi mong 
rằng cuốn Giáo trình này sẽ trở thành tài liệu học tập hữu ích cùa sinh viên 
Viện Đại học Mở Nà Nội; tài liệu tham kháo, nghiên cứu cho các càn bộ 
giáng dạy, cán bộ tài chính, càn bộ thuế, chủ doanh nghiệp và đông đào độc 
già cả nước. 

Tham gia biên soạn Giáo trình Ke toàn tài chinh doanh nghiệp (Phẩn 3) 
gôm có: 

- PGS. TS. Nguyễn Vân Công: chù biên, đồng thời biên soạn chương 
li, chương 12, chương 15; 

- PGS. TS. Phạm Quang: biên soạn chương lì; 
- ThS. Bùi Thị Minh Hải: biên soạn chương 14. 
Mặc dù đã dồn nhiều công sức và tăm huyết để biên soạn giáo trình 

sonệ chúng tôi cho rang, cuốn Giáo trình này không thể tránh khôi sai sói 
nhất định. Chúng lôi mong muốn nhận được ý kiến góp ỳ, phê binh cùa độc 
giả để lần xuất bàn sau được tót hơn. 

Xin chân thành cám ơn! 
TẬP THẺ TÁC GIẢ 
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Chương l i 

ĐẶC BIẾM KÊ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 
KINH DOANH THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA 

11.1- Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại nội Ịa 
có ảnh Mỏng đến công tác kế toán 

11.1.1- Đặc điểm vế nội dung hoại động 
Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao 

gồm mua bán hàng hoa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại 
và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Hoạt động kinh doanh 
thương mại nội địa là những hoạt động thương mại diễn ra trong phạm vi 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chưa vượt qua biên 
giới quốc gia hoặc chưa vượt qua khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thố Việt 
Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định cùa pháp luật. 

Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng. 
Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương 
mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương 
nhân với nhau hoặc giữa thương nhân vói các bên có liên quan bao gồm 
việc mua bán hàng hoa, cung ứng dịch vụ thương mại, trung gian thương 
mại, xúc tiến thương mại và các hoạt động kinh doanh thương mại khác 
nhằm mục đích lợi nhuận. 

Mua bán hàng hoa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có 
nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sờ hữu hàng hóa cho bên mua và nhận 
thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho bên bán, nhận 
hàng và quyền sờ hữu hàng hoa theo thỏa thuận. Bên bán phải giao 
chứng từ, giao hàng đúng địa điểm, đúng thời gian, phù hợp theo thỏa 
thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bào 
quản và các quy định khác trong hợp đồng. Trường hợp bên bán giao 
hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không 
nhận hàng nếu các bên không có thoa thuận khác. Bên bán phải bảo đảm 5 
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về quyền sờ hữu của bên mua đối với hảng hóa đã bán không bị tranh 
chấp bời bên thứ ba; hàng hóa bán phải họp pháp và việc chuyên giao 
hàng hoa là hợp pháp. 

Xúc tiền thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán 
hàng hoa và cung ứng dịch vụ. Xúc tiến thương mại bao gôm các hoạt 
động sau: 

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại cùa thương nhân 
nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoa, cung ứng dịch vụ băng cách dành 
cho khách hàng những lợi ích nhất định. Thương nhân có thể trực tiêp 
khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh hoặc kinh doanh dịch 
vụ khuyến mại (là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực 
hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cùa thương nhân khác trên cơ sở 
hợp đồng). Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ 
được thương nhân sử dụng để tặng, thường, cung ứng không thu tiền của 
khách hàng để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó và phái 
là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. 

Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của 
thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng 
hoa, dịch vụ cùa mình. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại là hoạt 
động thương mại của thương nhân để thực hiện việc quảng cáo thương 
mại cho thương nhân khác. Sàn phẩm quàng cáo thương mại gồm những 
thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu 
tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại. 

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến 
thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng 
hoa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng vê hàng hoa, dịch vụ đó. Kinh 
doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoa, dịch vụ là hoạt động 
thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng 
bày, giới thiệu hàng hoa, dịch vụ cho thương nhân khác. Hàng hoa, dịch 
vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hoa, dịch vụ kinh doanh hợp 
pháp trên thị trường và phải tuân thù các quy định cùa pháp luật về chất 
lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoa. 

- Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được 
thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất'định để 
thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoa, dịch vụ nhăm mục đích Me 
đẩy, tim kiếm ca hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, họp đồng dịch 
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vụ. Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động thương 
mại, theo đó thương nhân kinh doanh dịch vụ này cung ứng dịch vụ tổ chức 
hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại cho thương nhân khác để nhận 
thù lao địch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. 

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (bên 
cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và 
nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (khách hàng) có nghĩa vụ thanh 
toán cho bên cung ứng dịch vụ và sù dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Trừ 
trường hợp có thoa thuận khác, bên cung ứng địch vụ có các nghĩa vụ 
cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một 
cách đầy đủ, phù hợp với thoa thuận, theo đúng tiến độ hợp đồng; bảo 
quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để 
thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc; thông báo ngay cho 
khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đù, phương 
tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; giữ bí mật về 
thông tin mà mình biết được trong quá trinh cung ứng dịch vụ nếu có 
thoa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động cùa thương nhân 
để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân 
được xác định. Các hoạt động trung gian thương mại bao gồm: 

- Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỳ nhiệm 
(bên đại diện) của thương nhân khác (bên giao đại diện) đề thực hiện các 
hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn cùa thương nhân 
đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. Các bên có thể thoa thuận về 
việc bên đại diện được thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động 
thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện theo thời hạn 
thoa thuận. Bên đại diện có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động thương mại 
với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện; thông báo cho bên 
giao đại diện về cơ hội và kết quả thực hiện các hoạt động thương mại đã 
được uy quyền; tuân thủ chỉ dẫn của bên giao đại diện nếu chi dẫn đó 
không vi phạm quy định cùa pháp luật; không được thực hiện các hoạt 
động thương mại với danh nghĩa của minh hoặc của người thứ ba trong 
phạm vi đại diện; không được tiêt lộ hoặc cung cáp cho người khác các 
bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong 
thời gian làm đại diện và trong thời hạn hai năm, kê từ khi châm dứt hợp 
đồng đại diện; bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hoạt động 
đại diện. 
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- Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương 
nhân làm trung gian (bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoa, cụng 
ứng dịch vụ (bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao két hợp đông 
mua bán hàng hoa, dịch vụ và được hường thù lao theo hợp đông môi 
giói. Bên môi giới thương mại có nghĩa vụ bào quản các mẫu hàng hoa, 
tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn tra cho bên 
được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới; không được tièt lộ, cung 
cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới; chịu 
trách nhiệm về tư cách pháp lý cùa các bên được môi giới, nhưng không 
chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ; không được tham gia 
thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ 
quyền của bên được môi giới. 

- Uỷ thác mua bán hàng hoa là hoạt động thương mại, theo đó bên 
nhận uỳ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá lưu thông họp pháp với 
danh nghĩa cùa mình theo nhũng điều kiện đã thoa thuận với bên uy thác 
và được nhận thù lao uý thác. Bên nhận uỳ thác mua bán hàng hoa là 
thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoa được uý thác và 
thực hiện mua bán hàng hoa theo những điều kiện đã thoa thuận với bên 
uỳ thác. Bên uy thác mua bán hàng hoa là thương nhân hoặc không phải 
là thương nhân giao cho bên nhận uy thác thực hiện mua bán hàng hoa 
theo yêu cầu cùa mình và phải trả thù lao uý thác. Bên nhận uy thác 
không được uy thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua 
bán hàng hoa đã ký, trừ trường họp có sự châp thuận bằng văn bản của 
bên uy thác. 

- Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý 
(là thương nhân giao hàng hoa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng 
cho đại lý mua hoặc là thương nhân uy quyền thực hiện dịch vụ cho đại 
lý cung úng dịch vụ) và bên đại lý (là thương nhân nhận hàng hoa để làm 
đại lý bán, nhận tiền mua hàng đề làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ 
quyền cung ứng dịch vụ) thoa thuận việc bên đại lý nhân danh chính 
mình mua, bán hàng hoa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ cùa 
bên giao đại lý cho khách hàng đê hưởng thù lao. Đại lý thương mại 
thường bao gồm đại lý bao tiêu (là hình thức đại lý mà bên đại lý thực 
hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoa hoặc cung ứng đấy 
đù một dịch vụ cho bên giao đại lý), đại lý độc quyên (là hình thức đại ly 
mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chi giao cho một đại 
lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng mội hoặc một số 
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